
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Trần Phúc An 06/04/2011 A005 1
2 Hán Hoàng Anh 16/05/2011 A022 1
3 Phạm Nguyễn Ngọc Anh 26/12/2011 A023 1
4 Trần Huỳnh Việt Anh 19/01/2011 A024 1
5 Nguyễn Bùi Gia Bảo 04/04/2011 A042 2
6 Trần Thị Thu Giang 29/10/2011 A079 3
7 Hứa Nghi Hân 02/10/2011 A087 3
8 Lê Bảo Hân 05/10/2011 A088 3
9 Trương Bảo Hân 25/04/2011 A089 3

10 Lê Trí Hiếu 17/12/2011 A105 4
11 Nguyễn Văn Hiếu 04/12/2011 A106 4
12 Dương Sỹ Hoàng 04/08/2011 A109 4
13 Trần Hữu Hoàng 20/10/2011 A110 4
14 Trần Gia Hưng 05/10/2011 A120 4
15 Nguyễn Lữ Gia Huy 04/12/2011 A131 5
16 Trần Anh Huy 19/04/2011 A132 5
17 Trần Gia Huy 05/10/2011 A133 5
18 Lương Gia Khang 19/07/2011 A151 5
19 Trần Quốc Khánh 12/02/2011 A168 6
20 Vũ Trần Minh Khôi 21/08/2011 A177 6
21 Nguyễn Đức Trung Kiên 12/11/2011 A185 6
22 Văn Tứ Nhân Kiệt 27/06/2011 A188 6
23 Nguyễn Thị Mai Lan 24/07/2011 A196 7
24 Phạm Khánh Linh 13/09/2011 A201 7
25 Nguyễn Minh Loan 24/03/2011 A205 7
26 Lê Tấn Lộc 22/07/2011 A208 7
27 Đỗ Cao Long 19/09/2011 A211 7
28 Vũ Hồ Minh 15/08/2011 A229 8
29 Đặng Phương Gia Nghi 07/10/2011 A256 8
30 Phan Hoàng Bảo Nghi 07/06/2011 A257 8
31 Đặng Tuyết Ngọc 13/06/2011 A264 9
32 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 02/11/2011 A265 9
33 Nguyễn Thanh Nguyên 16/09/2011 A271 9
34 Trần Ngọc Thảo Nguyên 08/04/2011 A272 9
35 Du Mỹ Nhiên 08/07/2011 A286 9
36 Nguyễn Lê Quỳnh Như 05/10/2011 A288 9
37 Nguyễn Quỳnh Như 29/04/2011 A289 9
38 Võ Hồng Thảo Như 30/10/2011 A290 9
39 Phạm Thị Tuyết Nhung 08/12/2011 A294 10
40 Hoàng Bách Phú 16/10/2011 A308 10
41 Ngô Hoàng Phúc 10/11/2011 A316 10
42 Trần Nguyễn Thiên Phúc 16/07/2011 A317 10
43 Nguyễn Trần Nhã Phương 29/08/2011 A331 11
44 Nguyễn Vũ Minh Thư 25/11/2011 A368 12
45 Nguyễn Năng Toàn 16/03/2011 A383 12
46 Trần Bùi Bảo Trúc 20/07/2011 A411 13
47 Thạch Gia Tuệ 28/03/2011 A424 14
48 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 25/04/2011 A433 14
49 Phan Lê Khánh Vân 09/06/2011 A437 14
50 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 30/07/2011 A452 15
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51 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 05/02/2011 A453 15
52 Nguyễn Quỳnh Vy 08/09/2011 A454 15
53 Sơn Nguyễn Như Ý 21/09/2011 A463 15
54 Nguyễn Trường Tiến 08/01/2008 A479 15


